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(Đề thi có 3 trang) 
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Năm học 2017 - 2018  

Môn: Giáo dục công dân 

Thời gian làm bài: 45 phút;  
 

 Họ và tên: ................................................................ Lớp: ....................... Mã đề thi 

01 

 Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm) 

 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

Câu 1: Đ i tư ng nghi n c u c   tri t học  à g    

A. Sự cấu tạo, tính chất biến đổi của các chất  

 . Nh n  chu n  ực và hành vi đạo đ c của con n   i 

C. Nh n  qu   u t chun  nhất, phổ biến nhất về sự v n độn  và phát tri n của tự nhiên,  ã hội và t  du . 

D. V t chất, năn    ợn , khôn   ian và th i  ian. 

Câu 2: Chọn đáp án đúng 

Thế  iới quan  à: 

A. Quan đi  , cách nhìn nh n về  iới tự nhiên. 

 . Quan đi  , cách nhìn về  ã hội. 

C. Quan đi  , cách nhìn về các sự v t, hi n t ợn  cụ th  

D. Toàn bộ nh n  quan đi   và niề  tin đ nh h ớn  hoạt độn  của con n   i tron  cuộc s n  

Câu 3: M t th  nh t c   v n đề c    n c   Tri t học  à g    

A. Con n   i c  kh  năn  nh n th c thế  iới ha  khôn  ?  

 . Vấn đề về   i quan h   i a v t chất và   th c. 

C. Gi a v t chất và   th c, cái nào c  tr ớc, cái nào c  sau, cái nào qu ết đ nh cái nào  

D. Vấn đề về   i quan h   i a t  du  và t n tại. 

Câu 4: Phư ng pháp si u h nh  em   t các s  v t  hiện tư ng như th  nào   

A. tron  trạn  thái v n độn , phát tri n. 

 . tron  sự ràn  buộc   n nhau  i a ch n . 

C. tron  sự phát tri n bi n ch n . 

D. tron  trạn  thái t nh tại, khôn  v n độn , phát tri n. 

Câu 5: Th  giới qu n duy tâm qu n niệm như th  nào về m i qu n hệ giữ  v t ch t và ý th c  
A. V t chất c  tr ớc,   th c c  sau; v t chất qu ết đ nh   th c. 

 . Ý th c c  tr ớc, v t chất c  sau;   th c qu ết đ nh v t chất. 

C. Ý th c và v t chất cùn   uất hi n và c    i quan h  với nhau. 

D. V t chất và   th c cùn   uất hi n và khôn  c    i quan h   ì với nhau. 

Câu 6: Để phân  iệt ch  nghĩ  duy v t và ch  nghĩ  duy tâm  người t  căn c  vào v n đề g   

A. Quan h   i a v t chất và   th c, cái nào c  tr ớc, cái nào c  sau, cái nào qu ết đ nh cái nào 

 . Vấn đề coi trọn   ếu t  v t chất ha   ếu t  tinh thần 

C. Vi c con n   i nh n th c thế  iới bằn  cách nào 

D. Vấn đề coi trọn   ếu t  t  du  ha   ếu t  t n tại 

Câu 7: Trong các câu s u  câu nào thể hiện y u t  si u hình? 

A. Khôn  ai tắ  hai  ần trên cùn   ột dòn  sôn  

 . R t dâ  độn  rừn  

C. N ớc ch   đá  òn 

D. Cơ th  con n   i  i n  nh  các bộ ph n của   ột cỗ  á  

Câu 8: Th  giới qu n thần thoại diễn t  th  giới  ằng nội dung g   

A. Tru  n cổ tích. 
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B. Ca dao, tục n  . 

C. Thần thoại, hu ền thoại 

D. Tru  n n ụ n ôn. 

Câu 9: S  phát triển  iểu hiện r  như th  nào trong  ã hội  

A. Sự tác độn  qua  ại  i a các kết cấu v t chất tron  điều ki n nhất đ nh  à  n   sinh các hợp chất  ới 

 . Sự  uất hi n các phân tử và n u ên tử  ới 

C. Sự  uất hi n các  i n   oài độn  v t, thực v t  ới thích  n  t t hơn với  ôi tr  n  

D. Sự tha  thế chế độ  ã hội nà  bằn   ột chế độ  ã hội khác dân chủ, văn  inh hơn 

Câu 10: Hãy cho  i t trong đoạn th  dưới đây  th  giới qu n c   Nguyễn Du  à th  giới qu n nào  

“Ngẫm hay muôn sự tại trời, 

Trời kia đã bắt làm người có nhân 

       Bắt phong trần phải phong trần 

           Cho thanh cao mới được phần thanh cao” 

A. Thế  iới quan tôn  iáo  

B. Thế  iới quan du  tâ  

C. Thế  iới quan du  v t 

D. Thế  iới quan thần thoại 

Câu 11: Câu tục ngữ nào s u đây KH NG n i về m i qu n hệ giữ  ch t và  ư ng  

A. Sôn  c  kh c, n   i c    c.  . D t đến đâu học  âu c n  biết.  

C. Chín quá hoá n u.  D. Mi n  ăn n i   . 

Câu 12: Dân gi n c  câu                      Câu n i đ  thể hiện qu n niệm g    

A. Chất của sự v t tha  đổi.  . L ợn  của sự v t tha  đổi. 

C. Tích     về   ợn  đ  tha  đổi về chất. D. Giới hạn t n tại của sự v t 

Câu 13: Trong những câu s u  câu nào KH NG thể hiện m i qu n hệ  ư ng đổi dẫn đ n ch t đổi  
A. Chín quá h a n u  . C  côn   ài sắt c  n à  nên ki  

C. Kiến tha  âu c n  đầ  tổ D. Đánh bùn sang ao 

Câu 14: Kh ng đ nh nào s u đây  à đúng   

A. Phủ đ nh của phủ đ nh c  tính khách quan và kế thừa.  

 . Phủ đ nh của phủ đ nh hoàn toàn   p  ại cái ban đầu. 

C. Phủ đ nh bi n ch n   oá b  hoàn toàn cái c .  

D. Phủ đ nh của phủ đ nh khôn  c  tính kế thừa. 

Câu 15: Trong những ví dụ s u  ví dụ nào  à ph  đ nh  iện ch ng  

A. Tôi n i “  ôn  hoa nà  đẹp”, r i tôi  ại n i “  ôn  hoa nà  khôn  đẹp” đ  phủ đ nh  ại câu n i tr ớc 

của tôi. 

 . Cái áo dài ta   ấu, tôi sửa thành áo cộc ta  cho đẹp hơn. 

C. Gieo hạt th c  u n  đất, hạt th c sẽ n    ầ ,  ọc thành câ    a và trổ bôn  ra hàn  tră  hạt th c 

khác... 

D. Côn  t  Vêđan    n ớc th i  à  chết hết cá và các   oài sinh v t trên sôn  Th  V i. 

Câu 16: S   i n đổi về  ư ng dẫn tới s   i n đổi về ch t khi 

A.   ợn  chỉ biến đổi tron   iới hạn của độ 

 .   ợn  biến đổi đến đi   n t thì dừn   ại 

C.   ợn  biến đổi đến đi   n t và tiếp tục biến đổi 

D.   ợn  biến đổi đến đi   n t và chất sẽ biến đổi 

Câu 17: Dưới g c độ c   tri t học  s  phát triển c   s  v t  hiện tư ng mới tr n c  sở k  thừ  y u t  

tích c c c   s  v t  hiện tư ng cũ đư c gọi  à gì? 

       A. Mâu thu n bi n ch n  

        . Quan h  bi n ch n  

       C. Phủ đ nh bi n ch n  

       D. Ph ơn  pháp bi n ch n  

Câu 18: Qu n điểm nào dưới đây  à ph  đ nh si u h nh  

A. Phủ đ nh  à tiền đề, điều ki n cho sự phát tri n tiếp theo 

 . Phủ đ nh  à chấ  d t sự  iên h , sự v n độn  và phát tri n của sự v t 

C. Phủ đ nh  à kế thừa   t tích cực của cái c ,   a b    t hạn chế tiêu cực của cái c  

D. Phủ đ nh  à  ếu t  tất  ếu của sự  iên h  phát tri n 
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Câu 19: Kh ng đ nh nào s u đây  à SAI theo qu n điểm c   ch  nghĩ  duy v t  iện ch ng  

A. Chất và   ợn  của sự v t t n tại khách quan 

 . Chất và   ợn   à đ c tính v n c  của sự v t 

C. Chất và   ợn  t n tại bên n oài sự v t 

D. Chất và   ợn  của sự v t c  quan h    t thiết với nhau 

Câu 20: Qu n điểm nào s u đây SAI khi n i về ph  đ nh  iện ch ng  

A. Phủ đ nh bi n ch n  chấ  d t sự phát tri n 

 . Phủ đ nh bi n ch n   oại b  nh n   ếu t  khôn  thích hợp của cái c  

C. Phủ đ nh bi n ch n  tạo tiền đề cho sự phát tri n 

D. Phủ đ nh bi n ch n  khôn  phụ thuộc vào   th c con n   i 

 

Phần II  T   u n (5 điểm) 

 Câu 1 (3 điểm)  

 Học kì I, do    i học  ại   i chơi nên Hoa b   ếp  oại học  ực  ếu. San  HK II, Hoa đã c   ắn , nỗ 

 ực rất nhiều.  ạn chă  chỉ học bài,  à  bài t p. Mỗi khi khôn  hi u  à Hoa h i n a  bạn bè, thầ  cô nh  

 i n   ại cho  ình. Kết qu   à HK II Hoa đạt danh hi u học sinh tiên tiến. 

Hãy chỉ ra chất và lượng trong quá trình học tập của bạn Hoa. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay 

đổi về chất trong quá trình học tập ấy đã diễn ra như thế nào?  

Câu 2 (2 điểm) 

C   ớp đan  th o  u n về v n độn  và sự phát tri n của thế  iới v t chất.  a bạn Hoa, Khánh, N ân 

tranh  u n rất sôi nổi. Hoa cho rằn : “V n độn  chỉ  à sự chu  n d i v  trí các v t th , ví dụ nh   ê d ch cái 

 hế từ đi   A đến đi    ”. Khánh cho rằn : “Sự v t  uôn t n tại tron  trạn  thái t nh tại. Ví dụ  ột n   i 

t t sẽ  uôn  uôn t t,  ột n   i  ấu sẽ  uôn  uôn  ấu”. N ân thì cho rằn : “ v n độn   à thuộc tính v n c ,  à 

ph ơn  th c t n tại của các sự v t, hi n t ợn ” 

Em đồng ý và không đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao? 
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